
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL Kết quả Khoa QL GV HƯỚNG DẪN

111 030429130027 Ngụy Phương Linh 25/10/1995 DH29AV01 6.79 Đạt Ngoại ngữ

112 030429130003 Lưu Ngọc Anh 15/03/1994 DH29AV02 5.88 Đạt Ngoại ngữ

113 030429130153 Trần Thị Thúy Hằng 03/04/1994 DH29AV02 6.52 Đạt Ngoại ngữ

114 030429130024 Nguyễn Thị Thúy Lam 03/11/1994 DH29AV02 6.74 Đạt Ngoại ngữ

115 030429130117 Trần Dương Bách 18/05/1995 DH29AV03 6.51 Đạt Ngoại ngữ

116 030429130325 Lê Ngọc Trang 18/10/1995 DH29AV03 7.32 Đạt Ngoại ngữ

117 030429130101 Nguyễn Thị Thúy An 29/04/1995 DH29AV04 6.82 Đạt Ngoại ngữ

118 030429130134 Trần Thị Huyền Diệu 01/12/1994 DH29AV04 6.80 Đạt Ngoại ngữ

119 030429130202 Lâm Ngọc Khánh Linh 19/07/1994 DH29AV04 7.19 Đạt Ngoại ngữ

120 030429130245 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/03/1993 DH29AV04 6.67 Đạt Ngoại ngữ

121 030429130327 Đỗ Nguyễn Huyền Trang 25/08/1995 DH29AV04 6.60 Đạt Ngoại ngữ

122 030429130344 Nguyễn Thị Nguyên Vi 21/12/1995 DH29AV04 7.39 Đạt Ngoại ngữ

123 030429130115 Phan Thị Vân Anh 09/04/1995 DH29AV05 6.29 Đạt Ngoại ngữ

124 030429130176 Vũ Thị Tuyết Hoa 04/04/1995 DH29AV05 6.95 Đạt Ngoại ngữ

125 030430140019 Huỳnh Thị Ngọc Loan 07/09/1996 DH30AV01 7.23 Đạt Ngoại ngữ

126 030430140215 Nguyễn Trương Kim Ngân 18/10/1996 DH30AV01 7.32 Đạt Ngoại ngữ

127 030430140114 Trần  Thị Phương 03/02/1996 DH30AV01 6.72 Đạt Ngoại ngữ

128 030430140127 Trần Văn Thanh 02/02/1996 DH30AV01 6.99 Đạt Ngoại ngữ

129 030430140080 Phạm Tố Anh Đào 28/09/1995 DH30AV02 6.99 Đạt Ngoại ngữ

130 030430140227 Trần Thị Thuỳ Linh 08/05/1996 DH30AV02 6.98 Đạt Ngoại ngữ

131 030430140267 Huỳnh Mai Thục Quyên 02/11/1996 DH30AV02 7.35 Đạt Ngoại ngữ

132 030430140209 Nguyễn Thị Bảo Trân 03/07/1996 DH30AV02 7.18 Đạt Ngoại ngữ

133 030430140272 Nguyễn  Thị Hà 12/03/1996 DH30AV03 7.20 Đạt Ngoại ngữ

134 030430140034 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 18/07/1996 DH30AV03 7.00 Đạt Ngoại ngữ

135 030430140289 Trịnh Quốc Hiếu 15/01/1994 DH30AV03 6.72 Đạt Ngoại ngữ

136 030430140274 Nguyễn Thị Bảo Nguyên 03/08/1995 DH30AV03 6.32 Đạt Ngoại ngữ

137 030430140103 Nguyễn Thị Ngọc Như 27/06/1996 DH30AV03 6.31 Đạt Ngoại ngữ

138 030430140040 Nguyễn  Hoàng Oanh 23/12/1996 DH30AV03 6.75 Đạt Ngoại ngữ

139 030430140281 Nguyễn Ngọc Anh Thư 19/02/1996 DH30AV03 6.92 Đạt Ngoại ngữ

140 030430140251 Hà Thị Thủy 23/02/1995 DH30AV03 6.73 Đạt Ngoại ngữ
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